[bookmark: _GoBack]Bài 14: PHẢN XẠ ÂM
1. Sự phản xạ âm
· Sóng âm phản xạ khi gặp vật cản.
· Các vật cứng, bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt.
· Các vật mềm, xốp, bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.
2. Một số hiện tượng về sóng âm 
Tiếng vang hình thành khi âm phản xạ nghe được chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai ít nhất là 1/ 15 giây.
· Ô nhiễm 1 ồn xảy ra khi tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và hoạt động của con người.
· Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn là: tác động vào nguồn âm, phân tán âm trên đường truyền, ngăn chặn sự truyền âm.
BÀI TẬP
Câu 1. Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?
[bookmark: bookmark411]A. Xác định độ sâu của đáy biển.
[bookmark: bookmark412]B. Nói chuyện qua điện thoại.
C.  Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.
D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.
Đáp án: A
[bookmark: bookmark414]Câu 2. Trong những vật sau đây: Miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương, tấm kim loại, áo len, cao su xốp, mặt đá hoa, tường gạch. Vật phản xạ âm tốt là:
    A. miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương.
    B. tấm kim loại, áo len, cao su.
    C. mặt gương, tấm kim loại, mặt đá hoa, tường gạch.
    D. miếng xốp, ghế nệm mút, cao su xốp.
Đáp án: C


Câu 3. Người ta thường dùng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.
    A. 1500 m         B. 750 m         C. 500 m         D. 1000 m
Đáp án: B
Câu 4. Những vật hấp thụ âm tốt là vật….
A. có bề mặt nhẵn, cứng.                     B. sáng, phẳng.
C. phản xạ âm kém.                            D. phản xạ âm tốt.
Đáp án: C
Câu 5 <NB>Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?
A. Tiếng còi xe cứu thương.
B. Loa phát thanh vào buổi sáng.
C. Tiếng sấm dội tới tai người trưởng thành.
D. Bệnh viện, trạm xá cạnh chợ.
Đáp án: D

